
Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC CÁC LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /       /2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Cơ quan thực hiện 

I 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (TTHC 

CẤP TỈNH) 

1 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh 
Sở Nội vụ 

2 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh Sở Nội vụ 

3 
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 
Sở Nội vụ 

4 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Sở Nội vụ 

5 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh theo chuyên đề 
Sở Nội vụ 

6 
Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh 

theo chuyên đề 
Sở Nội vụ 

7 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh về thành tích đột xuất 
Sở Nội vụ 

8 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh cho hộ gia đình 
Sở Nội vụ 

9 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh về thành tích đối ngoại 
Sở Nội vụ 

II LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

1 Thủ tục công nhận xã an toàn khu 
Sở Nội vụ; 

UBND cấp xã 

III LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ 

1 
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh 
Sở Nội vụ 

2 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh 
Sở Nội vụ 
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3 
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh 
Sở Nội vụ 

4 
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh 
Sở Nội vụ 

5 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh 
Sở Nội vụ 

6 
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh 
Sở Nội vụ 

7 

Thủ tục thẩm định số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 

định của UBND cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

8 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

9 

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết 

định của UBND cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

10 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

11 

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định 

của UBND cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

12 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

IV LĨNH VỰC CÔNG CHỨC 

1 Thủ tục tạm đình chỉ công tác đối với công chức 

Người đứng đầu cấp có 

thẩm quyền bổ nhiệm và 

quản lý; người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị sử 

dụng công chức. 
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2 Thủ tục điều động công chức 

Người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức được phân công, phân 

cấp quản lý công chức 

quyết định việc điều động 

hoặc trình cấp có thẩm 

quyền quyết định theo quy 

định của pháp luật. 

3 Thủ tục luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý 

Cấp có thẩm quyền luân 

chuyển công chức lãnh đạo, 

quản lý. 

V LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1 
Thủ tục miễn nhiệm đối với công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý 

- Đối với công chức: Cơ 

quan, bộ phận tham mưu về 

tổ chức, cán bộ; cấp có 

thẩm quyền bổ nhiệm công 

chức lãnh đạo, quản lý.  

- Đối với viên chức: Cơ 

quan tham mưu về tổ chức, 

cán bộ; cấp có thẩm quyền 

bổ nhiệm viên chức quản lý. 

2 
Thủ tục từ chức đối với công chức, viên chức lãnh 

đạo, quản lý 

- Đối với công chức: Cơ 

quan, bộ phận tham mưu về 

tổ chức, cán bộ hoặc người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi công chức đang 

công tác; cấp có thẩm 

quyền bổ nhiệm công chức 

lãnh đạo, quản lý.  

- Đối với viên chức: Cơ 

quan tham mưu về tổ chức, 

cán bộ hoặc người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập 

nơi viên chức đang công 

tác; cấp có thẩm quyền bổ 

nhiệm viên chức quản lý. 

3 Thủ tục thôi việc đối với công chức, viên chức 

- Đối với công chức: Người 

đứng đầu cơ quan quản lý 

công chức hoặc cơ quan sử 

dụng công chức được phân 
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cấp thẩm quyền tuyển dụng 

theo quy định tại Điều 7 

Nghị định số 170/2025/NĐ-

CP quyết định cho thôi việc 

hoặc ủy quyền quyết định 

cho thôi việc đối với công 

chức.  

- Đối với viên chức: Người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập sử dụng viên chức; 

cơ quan có thẩm quyền 

quản lý viên chức. 

4 Thủ tục biệt phái công chức, viên chức 

Người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được phân 

công, phân cấp quản lý 

công chức, viên chức và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị tiếp 

nhận công chức, viên chức 

biệt phái. 

5 
Thủ tục bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 

công chức, viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

công chức, viên chức. 

6 
Thủ tục bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối 

với công chức, viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

công chức, viên chức. 

7 
Thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ 

hưu 

Cơ quan, đơn vị quản lý 

công chức, viên chức. 

8 Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quản lý công chức, viên 

chức. 

VI LĨNH VỰC LƯU TRỮ 

1 
Thủ tục thẩm định tài liệu hết thời hạn lưu trữ, trùng 

lặp 
Sở Nội vụ 
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